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TT SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN LỚP MÃ ĐỀ
ĐIỂM

CHỮ KÝ GHI CHÚ
SỐ CHỮ

1 412190003 Nguyễn Hoài An 19CNADL02

2 411190005 Nguyễn Thị Phước An 19CNA08

3 411190014 Phan Thị Ngọc Anh 19CNA07

4 417190002 Trần Thị Phương Anh 19CNJ01

5 415190008 Võ Thị Kim Anh 19CNT01

6 416190196 Phoutanong Aphaivong 19CNQTH02 Nợ HP
7 417190107 Đoàn Thị Ngọc Ánh 19CNH01

8 411190019 Phạm Mai Nha Bảo 19CNA07

9 411190034 Lê Thị Linh Chi 19CNA06

10 416190010 Huỳnh Thị Diễm 19CNQTH01

11 417190112 Lê Thị Mỹ Duyên 19CNH01 Nợ HP
12 416190013 Nguyễn Bảo Đan Duyên 19CNQTH02

13 416190015 Phan Thị Ngọc Duyên 19CNQTH02

14 411190063 Đinh Hải Đình 19CNA02 Nợ HP
15 412190066 Nguyễn Thị Hà Giang 19CNATM02

16 411190067 Nguyễn Thị Quỳnh Giang 19CNA05

17 416190016 Phạm Thị Trà Giang 19CNQTH02

18 411190069 Trần Thị Hà Giang 19CNA02

19 411190070 Võ Thị Giang 19CNA02

20 416190148 Hồ Thị Hằng 19CNDPH02

21 416190018 Lê Thị Hằng 19CNQTH02

22 415190028 Nguyễn Thị Bảo Hân 19CNTDL01

23 416190151 Đỗ Thị Hậu 19CNDPH02

24 412190101 Nguyễn Thị Thu Hiền 19CNADL02

25 417190046 Lê Thị Hồng 19CNJ02

26 417190151 Đặng Thị Thúy Hoa 19CNH02

27 411190125 Huỳnh Khánh Huyền 19CNA03

28 415190036 Nguyễn Khánh Huyền 19CNT01

29 416190026 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 19CNQTH01

30 416190156 Nguyễn Thị Thanh Huyền 19CNDPH02

31 415190043 Lê Thị Xuân Kiều 19CNTDL01 Nợ HP
32 411190144 Võ Thị Kiều 19CNA04

33 416190031 Thái Phương Lan 19CNQTH01

34 411190157 Phan Thị Mỹ Lệ 19CNA03

35 412190161 Phạm Thị Hồng Liễu 19CNATM01

36 417190009 Trần Thị A Lin 19CNJ01



TT SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN LỚP MÃ ĐỀ
ĐIỂM

CHỮ KÝ GHI CHÚ
SỐ CHỮ

37 411190169 Phan Thị Thanh Linh 19CNA05

38 411190176 Lộc Thị Loan 19CNA03

39 417190156 Nguyễn Thị Thùy Loan 19CNH02

40 411190182 Nguyễn Thị Xuân Lương 19CNA04

41 415190060 Hồ Thị Yến Ly 19CNTTM01

42 412190190 Ngô Thị Ý Ly 19CNADL02

43 417190011 Lê Nguyễn Trà My 19CNJ01

44 416190039 Nguyễn Thảo My 19CNQTH01

45 412190207 Trần Thị Trà My 19CNADL02

46 416190123 Đỗ Huỳnh Hiếu Ngân 19CNDPH01

47 411190222 Huỳnh Hiếu Ngân 19CNA02

48 415190067 Nguyễn Thị Thi Ngân 19CNT01

49 411190225 Phan Hồ Phúc Ngân 19CNA05

50 416190041 Nguyễn Ngọc Phước Nghi 19CNQTH02

51 417190015 Lê Thị Bích Ngọc 19CNJ01

52 411190263 Nguyễn Thị Uyên Nhi 19CNA03

53 411190268 Trần Hoàng Yến Nhi 19CNA04

54 412190274 Cao Ngọc Quỳnh Như 19CNADL02

55 415190073 Đặng Huyền Như 19CNTDL01

56 412321161126 Nguyễn Thị Quỳnh Như 16CNADL01

57 411190271 Nguyễn Hồng Nhung 19CNA08

58 416190125 Nguyễn Thị Hà Ny 19CNDPH01

59 416190168 Trần Hoa Ny 19CNDPH02

60 416190126 Tán Thị Kiều Oanh 19CNDPH01

61 412190282 Trần Đình Kim Oanh 19CNATM02

62 417190127 Lê Nghĩa Mai Ơn 19CNH01

63 411190291 Nguyễn Bích Phương 19CNA03

64 411190295 Thân Nguyễn Thu Phương 19CNA03

65 412190303 Trần Hà Quy 19CNADL02

66 411190305 Nguyễn Tố Quyên 19CNA03

67 417190129 Dương Thị Soa 19CNH01

68 416190132 Phạm Viết Thanh 19CNDPH01

69 411190348 Hồ Thị Thu Thảo 19CNA06

70 411190748 Nguyễn Huỳnh Thu Thảo 19CNACLC01

71 416190133 Nguyễn Thị Bích Thảo 19CNDPH01

72 411190361 Trương Trần Phương Thảo 19CNA03

73 411190365 Nguyễn Thị Hồng Thắm 19CNA06

74 417190066 Nguyễn Thị Thịnh 19CNJ02

75 417190171 Đặng Lê Uyên Thi 19CNH02

76 419190036 Từ Thị Anh Thư 19SPA01

77 412190399 Nguyễn Lê Hoài Thương 19CNADL02

78 411190378 Nguyễn Minh Thuận 19CNA05

79 411190766 Nguyễn Thị Thu Thủy 19CNACLC08

80 412190407 Lê Thị Hiền Trang 19CNADL02

81 415190107 Nguyễn Thị Linh Trang 19CNT01



TT SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN LỚP MÃ ĐỀ
ĐIỂM

CHỮ KÝ GHI CHÚ
SỐ CHỮ

82 412190412 Nguyễn Thị Thu Trang 19CNADL02

83 415190108 Trần Nguyễn Quỳnh Trang 19CNTDL01

84 413170096 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN 17CNPDL01

85 415190110 Nguyễn Bảo Hoài Trâm 19CNTDL01

86 412190424 Trần Ngọc Trâm 19CNADL02

87 415190114 Nguyễn Lê Phương Trinh 19CNT01

88 412190435 Trần Thị Thu Trinh 19CNADL02

89 411190333 Trần Thị Ánh Tuyết 19CNA01

90 415401151130 Võ Lê Diệu Tú 15CNTDL01

91 412190442 Bùi Thị Tố Uyên 19CNADL02

92 416190183 Võ Thị Thùy Vân 19CNDPH02 Nợ HP
93 412190455 Trần Triệu Vi 19CNADL02

94 417190182 Đào Thị Thảo Vy 19CNH02

95 415190121 Nguyễn Hiền Vy 19CNTDL01

96 411190466 Tiêu Thị Tường Vy 19CNA06

97 411190467 Trần Lê Tùng Vy 19CNA07

98 417190143 Ninh Thị Xuân 19CNH01

99 416190070 Trần Thị Hoài Xuân 19CNQTH01

100 413190107 Nguyễn Thị Yên 19CNPDL01

101 417190144 Nguyễn Thị Đông Yên 19CNH01

102 417190183 Đoàn Thị Diệu Yến 19CNH02

103 411170797 Lâm Hoàng Yến 17CNA08

104 417190145 Lê Thị Hoàng Yến 19CNH01
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